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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng năm 2023

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;


Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Chỉ thị số 09/CT- UBND ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Công văn số 09/BCĐ-HKL ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Phong Điền về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;


Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững xã Phong Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng năm 2023 của xã Phong Xuân.

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã Phong Xuân chủ trì, phối hợp các ban ngành liên quan triển khai thực hiện phương án có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số: 41/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân.
Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường, Công chức Tài chính - Kế toán, Trưởng Công an xã; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã; các Trưởng thôn, các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                             
- Như điều 4;                                                                            

- Hạt Kiểm lâm;                                                                    

- Thường trực Đảng uỷ xã;

- Thường trực HĐND xã;

- Chủ tịch và PCT UBND xã;


- Các TV BCĐ CTMTPTLNBV xã;                                       

- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Lành


	UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ PHONG XUÂN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Phong Xuân, ngày     tháng 3 năm 2023


PHƯƠNG ÁN

Huy động lực lượng chữa cháy rừng năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND

ngày     tháng    năm 2023 của UBND xã Phong Xuân)


Cháy rừng gây ra tác hại rất nghiêm trọng về nhiều mặt như làm thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh hoạt của nhân dân. Để có thể điều động nhanh lực lượng và phương tiện ứng cứu kịp thời cho cơ sở khi xảy ra cháy lớn mà lực lượng tại chỗ không đủ sức người và phương tiện để dập tắt đám cháy, ngăn chặn kịp thời không để lửa cháy trên diện rộng làm thiệt hại tài nguyên rừng, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. UBND xã ban hành phương án huy động lực lượng chữa cháy cho các vùng rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy như sau:


1. Phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy:

	Vị trí trọng điểm cháy
	Các yếu tố       liên quan
	Mô tả địa hình, địa vật, nguồn nước

	Thôn
	Khu vực
	Tiểu Khu
	Thực bì
	Loại rừng
	Cự ly
	Giaothông
	

	Vinh Phú
	Đồi 1 mái, Ngã ba Lốt
	59, 63, 64
	Lau lách,  ràng ràng, cỏ tranh
	Keo, rừng tự nhiên
	2 - 15 km
	Xe ô tô, xe máy, đi bộ
	Đồi núi hiểm trở

	Vinh Ngạn
	Đồi 1 mái, khe Cau, Rạng Đông
	59, 63, 64
	Lau lách,  ràng ràng, cỏ tranh
	Keo, rừng tự nhiên
	2 -15 km
	Xe ô tô, xe máy, đi bộ
	Đồi núi hiểm trở

	Bình An
	Nà Chợ Rộng, Khe Cát
	59, 60
	Lau lách,  ràng ràng, cỏ tranh
	Keo, thông, rừng tự nhiên
	2 -10 km
	Xe ô tô, xe máy, đi bộ
	Đồi núi hiểm trở

	Tân Lập
	Rừng 1 mái, Nà Chợ Rộng, dốc Thùng phi
	59, 60
	Lau lách,  ràng ràng, cỏ tranh
	Keo, thông, rừng tự nhiên
	2 -10 km
	Xe ô tô, xe máy, đi bộ
	Đồi núi hiểm trở

	Quảng Lợi
	Đồi Lâm trường
	 58 
	Lau lách,  ràng ràng, cỏ tranh
	Keo, thông
	3 - 7 km
	Xe ô tô, xe máy
	Đồi núi, nguồn nước: Hồ Cây Cơi

	Cổ Xuân - Quảng Lộc
	Đồi Cổ Xuân
	 58 
	Lau lách,  ràng ràng, cỏ tranh
	Keo, thông
	3-7 km
	Xe ô tô, xe máy
	Đồi núi, nguồn nước: Hồ Cây Cơi



2. Lực lượng huy động tham gia chữa cháy:

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa bàn các thôn thuộc trách nhiệm quản lý, thực hiện của thôn đó. Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng một mặt phải sử dụng ngay lực lượng tại chỗ để dập tắt lửa, đồng thời báo cáo thông tin cho Trưởng thôn, đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã để huy động lực lượng theo phương án đã chuẩn bị ứng cứu kịp thời.

Nếu với lực lượng huy động tại chỗ trên địa bàn thôn vẫn không có khả năng khống chế đám cháy, trưởng thôn báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã để huy động lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng của xã. 

Chủ tịch UBND xã căn cứ vào tình hình thực tế để huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy của các thôn theo phương án sau:

- Thôn Vinh Phú: Lực lượng, phương tiện, dụng cụ của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, BQL Rừng Phòng hộ Sông Bồ, Công ty Cổ phần 1-5, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, cán bộ và nhân dân thôn Vinh Ngạn, Xuân Điền Lộc và các ban ngành trên địa bàn xã.

- Thôn Vinh Ngạn: Lực lượng, phương tiện, dụng cụ của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, BQL Rừng Phòng hộ Sông Bồ, Công ty Cổ phần 1-5, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, cán bộ và nhân dân thôn Bình An, Vinh Phú và các ban ngành trên địa bàn xã.

- Thôn Bình An: Lực lượng, phương tiện, dụng cụ của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, BQL Rừng Phòng hộ Sông Bồ, Công ty Cổ phần 1-5, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, cán bộ và nhân dân thôn Tân Lập, Vinh Ngạn và các ban ngành trên địa bàn xã.

- Thôn Tân Lập: Lực lượng, phương tiện, dụng cụ của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, BQL Rừng Phòng hộ Sông Bồ, Công ty Cổ phần 1-5, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, cán bộ và nhân dân thôn Hòa Xuân, Bình An và các ban ngành trên địa bàn xã.

- Thôn Hòa Xuân: Lực lượng, phương tiện, dụng cụ của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, BQL Rừng Phòng hộ Sông Bồ, Công ty Cổ phần 1-5, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, cán bộ và nhân dân thôn Tân Lập, Hiền An 2 và các ban ngành trên địa bàn xã.

- Thôn Quảng Lợi: Lực lượng, phương tiện, dụng cụ của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, BQL Rừng Phòng hộ Sông Bồ, Công ty Cổ phần 1-5, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, cán bộ và nhân dân thôn Cổ Xuân – Quảng Lộc, Xuân Điền Lộc và các ban ngành trên địa bàn xã.

- Thôn Cổ Xuân – Quảng Lộc: Lực lượng, phương tiện, dụng cụ của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, BQL Rừng Phòng hộ Sông Bồ, Công ty Cổ phần 1-5, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, cán bộ và nhân dân thôn Quảng Lợi, Xuân Điền Lộc và các ban ngành trên địa bàn xã.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế Chủ tịch UBND xã có thể điều động lực lượng, phương tiện, hậu cần của các đơn vị khác trên địa bàn xã để tham gia chữa cháy. 

(Có danh sách lực lượng huy động của các xã, thị trấn kèm theo)


3. Thông tin liên lạc:

Số điện thoại hệ thống chỉ đạo CTMTPTLNBV xã như sau:

3.1. Đồng chí Nguyễn Bá Lành - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV xã.

- Số điện thoại di động:                0914482806 

3.2. Điện thoại trực chỉ đạo (Văn phòng – Thống kê xã, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã).

- Trực ban phòng cháy, chữa cháy rừng

+ Số điện thoại văn phòng:
    0234.3553121

- Đồng chí Trần Văn Toàn – Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã.

- Số điện thoại di động:               0911454626

3.3. Điện thoại trực chỉ chỉ đạo, Chỉ huy Ban CHQS xã

- Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh –Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã - Phó Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV xã.

- Số điện thoại di động:                 0945693936
+ Số điện thoại văn phòng:          0234.3503921 

+ Số điện thoại di động:                 0826152222


3.5. Số điện thoại đồng chí Phan Đình Thịnh – Kiểm lâm địa bàn:
+ Số điện thoại di động:                 0977379420


3.6. Số điện thoại Trưởng thôn, Đội trưởng đội PCCCR của thôn:
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Số điện thoại

	1
	Hồ Văn Hưởng
	Hòa Xuân
	097.6289.355

	2
	Trần Đình Bổn
	Tân Lập
	070.7576.918

	3
	Lê Văn Phú
	Bình An
	037.8074.010

	4
	Nguyễn Tấn Vỹ
	Vinh Ngạn
	0935775424

	5
	Nguyễn Đắc Sang
	Vinh Phú
	070.852.6208

	6
	Hồ Duật
	Quảng Lợi
	098.4033.195

	7
	Nguyễn Vọng
	Cổ Xuân – Quảng Lộc
	034 6730 631

	8
	Đặng Quang Mẫu
	Hiền An – Bến Củi
	0975579725

	9
	Nguyễn Phúc
	Hiền An 2
	098.6625.684

	10
	Thái Văn Bằng
	Xuân Lộc
	035.4990.609

	11
	Thái Văn Luyến
	Xuân Điền Lộc
	037.5208.963


4. Phương tiện vận chuyển nhân lực, trang bị chữa cháy và hậu cần, cứu thương

a) Phương tiện và dụng cụ: Đơn vị được điều động nhân lực tự đảm nhận phương tiện, dụng cụ PCCCR theo phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị đã được phê duyệt. UBND xã và các đơn vị chủ rừng có trách nhiệm hỗ trợ công cụ, phương tiện chữa cháy cho các đơn vị tham gia.

b) Trang bị phương tiện cơ giới chữa cháy: Tùy tình hình thực tế mà có thể điều động máy ủi, máy múc, cưa xăng, máy cắt cỏ để tiến hành làm đường ranh chia cắt và phân vùng đám cháy (theo phương án PCCCR đã phê duyệt).
c) Hậu cần, y tế: 


Trạm y tế xã chuẩn bị các nhu thiết yếu y tế phục vụ cứu hộ, cứu nạn người bị thương, bị nạn khi tham gia chữa cháy rừng tại hiện trường.


UBND xã, các đơn vị chủ rừng chuẩn bị nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống phục vụ người tham gia chữa cháy.

5. Tổ chức thực hiện

- Phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng năm 2023 xã Phong Xuân được triển khai trên địa bàn xã.

- Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, cán bộ Kiểm lâm địa bàn và các ban, ngành liên quan, các thôn, các đơn vị chủ rừng căn cứ các quy định pháp luật, xây dựng phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng cụ thể trên địa bàn được giao quản lý.

	Nơi nhận:                                                                          
- Hạt Kiểm lâm;                                                            

- Thường trực Đảng uỷ xã;

- Thường trực HĐND xã;

- Chủ tịch và PCT UBND xã;

- Các TV BCĐ CTMTPTLNBV xã;

- Trưởng thôn; 


- Các đơn vị chủ rừng;

    

- Lưu: VT.                                                                                             
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Lành
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